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STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ nhận thông báo 

Số tiền thuế nợ 

đến thời điểm 

31/12/2022 

1 4100227530 

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN THƯƠNG MẠI 

KIM PHÚC 

Số 182A đường Nguyễn 

Thái Học, Phường Ngô 

Mây, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

84.920.239 

2 4101118277 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CỤM CÔNG NGHIỆP 

CẦU NƯỚC XANH 

Nhà số 2 tầng 10 Block A 

Chung cư Hoàng Anh Gia 

Lai, Phường Hải Cảng, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

157.060.827 

3 4101384832 
Công Ty TNHH Thương 

Mại & Tiếp Vận Quốc Tế 

Số 01 Nguyễn Dữ, Phường 

Hải Cảng, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

17.441.427 

4 4101435558 

CÔNG TY TNHH DỊCH 

VỤ XUẤT NHẬP KHẨU 

THÀNH HƯNG 

Số 760D Trần Hưng Đạo, 

Phường Đống Đa, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

74.807.908 

5 4101504522 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHẾ BIẾN LÂM SẢN 

HÀ THANH 

thôn Thịnh Văn I, Thị trấn 

Vân Canh, Huyện Vân 

Canh, Bình Định 

22.301.223 

6 4100618894 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI & DỊCH 

VỤ TIẾN MỸ FONE 

733 - 735 Trần Hưng Đạo, 

Phường Lê Hồng Phong, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

186.974.488 

7 4101527110 

Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Giải trí Hưng Thịnh Quy 

Nhơn 

Lô K20, Khu dân cư Hưng 

Thịnh, Đường Chế Lan 

Viên, Khu vực 3, Phường 

Ghềnh Ráng, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

761.328.607 

8 4101564345 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NĂNG LƯỢNG FICO 

BÌNH ĐỊNH 

Số 249 đường Hoàng Văn 

Thụ, Phường Ngô Mây, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

124.308.639 

9 4101565998 
CÔNG TY TNHH HK 

QUY NHƠN 

Số 2042 km 16, đường 353, 

Phường Minh Đức, Quận 

Đồ Sơn, Hải Phòng 

10.847.750 
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31/12/2022 

10 4101602544 

Công ty CP Chăn nuôi 

C.P. Việt Nam- Chi nhánh 

NM2 tại Bình Định 

Lô E1, E2, E10, E11 Khu 

Công nghiệp Nhơn Hòa, Xã 

Nhơn Thọ, Thị xã An 

Nhơn, Bình Định 

26.745.149 

11 4101554548 
CÔNG TY CỔ PHẦN Y 

DƯỢC HỒNG PHÚC 

Số 420 đường Nguyễn Thái 

Học, Phường Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

10.098.122 

12 4100575908 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XUẤT 

NHẬP KHẨU HOÀNG 

NGỌC 

Số 17 Lê Quý Đôn, Phường 

Lý Thường Kiệt, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

93.216.885 

13 4100850858 
CÔNG TY TNHH 

TRƯỜNG HƯNG 

Tổ 5, khu vực 7, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

85.810.197 

14 4100259155 

CÔNG TY TNHH 

NGUYÊN LIỆU GIẤY 

QUI NHƠN 

Đường số 10, Khu công 

nghiệp Phú Tài, Phường 

Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

580.860.156 

15 4100259797 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XUẤT NHẬP KHẨU 

BÌNH ĐỊNH 

Số 01 Đống Đa, Phường 

Thị Nại, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

3.571.401.971 

16 4100288540 

CÔNG TY CP THƯƠNG 

MẠI SẢN XUẤT 

DUYÊN HẢI 

Lô A6, A7, A8 Khu Công 

nghiệp Long Mỹ, Xã Phước 

Mỹ, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

225.431.662 

17 4100259250 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG THỦY LỢI 

BÌNH ĐỊNH 

Số 49-51 đường Lê Lợi, 

Phường Lê Lợi, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

127.248.848 

18 4100259324 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN XÂY DỰNG THỦY 

LỢI - THỦY ĐIỆN BÌNH 

ĐỊNH 

Số 307 đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường 

Nguyễn Văn Cừ, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

208.458.166 

19 4100385343 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

GREEN CERAMIC VIỆT 

NAM 

Số 131 Tây Sơn, Phường 

Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

723.100.065 

20 4100258747 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

XÂY DỰNG 47 

Số 8 Biên Cương, Phường 

Ngô Mây, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

1.294.231.313 

21 4100511157 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH 

753 Âu Cơ, khu vực 7, 

Phường Bùi Thị Xuân, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

10.310.457.833 
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22 4100444006 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ KINH 

DOANH TỔNG HỢP 

THƯƠNG THẢO 

Số 19 Trần Anh Tông, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

7.575.022.841 

23 4100510139 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHẾ BIẾN TINH BỘT 

SẮN XUẤT KHẨU 

BÌNH ĐỊNH 

Thôn Hữu Lộc, Xã Mỹ 

Hiệp, Huyện Phù Mỹ, Bình 

Định 

77.048.611 

24 4100431631 
Công ty CP Sản xuất Đá 

Granite Phú Minh Trọng 

Lô A 15 B, Khu Công 

Nghiệp Phú Tài, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

2.624.858.672 

25 4100266681 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

THƯƠNG MẠI ÁNH 

VIỆT 

Số 199 đường Tây Sơn, 

Phường Quang Trung, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

116.346.183 

26 4100599539 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ 

ĐIỆN VÀ XÂY LẮP 

HÙNG VƯƠNG 

Lô B1 Cụm công nghiệp 

Nhơn Bình, Phường Nhơn 

Bình, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

87.090.952 

27 4100665622 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG 

MẠI VIỄN DƯƠNG 

Số 567 Lạc Long Quân, 

Phường Trần Quang Diệu, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

568.009.615 

28 4100816462 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU THÀNH 

CHÂU 

Số 03 đường Lê Lai, 

Phường Ngô Mây, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

5.314.233.897 

29 4100790599 
Công Ty Trách Nhiệm 

Hữu Hạn Thịnh Gia 

Tổ 7, Khu vực 1, Phường 

Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

626.259.987 

30 4101230938 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VẬN TẢI QUÝ 

CHÂU 

Số 03, đường Lê lai, 

Phường Ngô Mây, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

150.247.886 

31 4101393989 
CÔNG TY CỔ PHẦN 

CHẾ BIẾN ĐÁ VIỆT 

Cụm CN An Trường, Quốc 

lộ 19, Xã Nhơn Tân, Thị xã 

An Nhơn, Bình Định 

66.063.764 

32 4100258810-004 

Xí Nghiệp Lắp Máy Và 

Xây Dựng Quang Trung - 

Chi Nhánh Công Ty Cổ 

Phần Cơ Khí Và 

Lô B1, Khu công nghiệp 

Phú Tài, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

34.145.986 

33 4100430229 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HÒA BÌNH 

Số 355 Trần Hưng Đạo, 

Phường Trần Hưng Đạo, 
52.701.940 
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Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

34 4100477548 
Ban Quản lý Cảng cá Bình 

Định 

34A Trần Hưng 

Đạo(rẽvào), Phường Hải 

Cảng, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

511.819.179 

35 4100519068 

CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN 

TRƯỜNG HUY 

Tổ 3 Khu vực 7, Phường 

Trần Quang Diệu, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

322.886.959 

36 4100524999 
CÔNG TY TNHH TÂN 

TRUNG NAM 

Tổ 2, khu vực 2, Phường 

Bùi Thị Xuân, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

1.292.299.982 

37 4100560919 
Công ty TNHH Xây dựng 

và Thương mại Gia Hồ 

Quốc lộ 1A - tổ 5 - khu vực 

5, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

73.632.517 

38 4100624746 
CÔNG TY TNHH SÔNG 

KÔN 

Lô MR4 Khu Công nghiệp 

Phú Tài, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

3.602.652.279 

39 4100647567 
CÔNG TY TNHH 

SEPPLUS BÌNH ĐỊNH 

Cụm Công nghiệp Bình 

Định, Phường Bình Định, 

Thị xã An Nhơn, Bình Định 

10.423.441 

40 4100663872 
Công Ty Cổ Phần Tiên 

Thuận 

278 Nguyễn Thị Định, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

646.372.444 

41 0104093672-034 

CHI NHÁNH BƯU 

CHÍNH VIETTEL BÌNH 

ĐỊNH - TỔNG CÔNG TY 

CỔ PHẦN BƯU CHÍNH 

VIETTEL 

Tầng 5 tòa nhà Viettel, số 

01 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 

Lê Lợi, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

260.255.553 

42 4300357978-001 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN THÔNG TIN 

VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ 

MIỀN TRUNG TẠI 

BÌNH ĐỊNH 

Số 120 đường Diên Hồng, 

Phường Ngô Mây, Thành 

phố Quy Nhơn, Bình Định 

49.199.260 

43 4101074968 
CÔNG TY TNHH XUÂN 

NGUYÊN 

Lô B44 Khu công nghiệp 

Phú Tài, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

61.169.474 

44 4101219758 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI ĐẠI 

LÂM MỘC 

Số 172 đường Tây Sơn, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 
1.309.969.041 
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Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

45 4101190040 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SẢN XUẤT - THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ HƯNG 

PHÁT 

Số 12 Mai Hắc Đế, Phường 

Ghềnh Ráng, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

3.317.149.065 

46 4101250564 

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN LONG 

VÂN 

Đường Long Vân - Long 

Mỹ, Khu đô thị Long Vân - 

Long Mỹ, Phường Trần 

Quang Diệu, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

171.195.947 

47 4101344170 
CÔNG TY TNHH 

THANH PHÁT H Q 

Số 174 Nguyễn Thị Định, 

Phường Nguyễn Văn Cừ, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

830.901.056 

48 4101391477 
CÔNG TY TNHH BAN 

MAI 

Số 288C, tổ 10, Phường 

Tân Thịnh, Thành phố Thái 

Nguyên, Thái Nguyên 

19.625.823 

49 4101409526 

Công Ty TNHH Sản Xuất 

- Thương Mại Tân Nam 

Bình 

Số 556 đường Âu Cơ, 

Phường Bùi Thị Xuân, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

596.851.763 

50 4101427525 
Công Ty Cổ Phần Phát 

Triển Bình Định 

Số 01-03, Tòa nhà A 

HAGL, Phường Hải Cảng, 

Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

18.864.900 

51 4101441054 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN CẤP 

NƯỚC SENCO BÌNH 

ĐỊNH 

KV 8, Phường Trần Quang 

Diệu, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

1.156.346.402 

52 4101441833 

CÔNG TY TNHH ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN PHÚ 

HÒA 

Đường Điện Biên Phủ, Khu 

đô thị Phú Hòa, Phường 

Quang Trung, Thành phố 

Quy Nhơn, Bình Định 

56.351.127 

53 4101444104 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

FLC QUY NHƠN GOLF 

& RESORT 

Khu số 4, Khu du lịch biển 

Nhơn Lý - Cát Tiến, Xã 

Nhơn Lý, Thành phố Quy 

Nhơn, Bình Định 

9.206.962.519 

54 4100931793-003 

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH HÀO HƯNG 

PHÁT 

Lô A, Cụm Công nghiệp Tà 

Súc, Xã Vĩnh Quang, 

Huyện Vĩnh Thạnh, Bình 

Định 

6.650.008.160 
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31/12/2022 

55 0103085460-037 
Công ty Bảo hiểm BSH 

Trung trung bộ 

Tầng 5, Tòa nhà Phú Tài 

Building, 278 Nguyễn Thị 

Định, Phường Nguyễn Văn 

Cừ, Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định 

23.010.932 

  Tổng số: 66.177.029.632 
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